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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 7 năm 2017
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Về đề xuất danh mục nghề trọng điểm, trường chất lượng cao
 (Kèm theo Công văn số ....../.......... ngày ...  tháng ..... năm 2017
 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
I. Thông tin chung về đơn vị:

1. Tên trường: 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1 Trụ sở chính:

Điện thoại:     (028) 38440567            Fax: (028) 38118676
Email: 

2.2. Cơ sở 2:

        Địa chỉ: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Quyết định thành lập: Số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành lập năm 1986).
4. Cơ quan chủ quản: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

5. Điều lệ hoạt động: Điều lệ Trường cao đẳng
6. Tổng số cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động: 358 người.
 Trong đó:

· Nhà giáo: 237 người (Cơ hữu: 220 người, trong đó 44 nhà giáo kiêm chức; thỉnh giảng 17 người).
· Cán bộ quản lý: 44 người
· Viên chức - người lao động khác: 121 người.
Trình độ:
· Tiến sĩ: 

04 người

· Thạc sĩ: 

172 người

· Đại học:

111 người

· Khác:

71 người

7. Tổng diện tích toàn trường và các công trình phụ trợ:
· Tổng diện tích toàn trường: 50.646,6 m2
· Giảng đường, phòng học lý thuyết (79 phòng): 5735 m²; Nhà xưởng, phòng học thực hành: 7.890 m².

· Các công trình phụ trợ: Thư viện 608 m²; Hội trường 848 m²; Sân thể thao 8.700 m²; Ký túc xá (12 phòng) 993 m²; Khu hiệu bộ 1.266 m²; Đường nội bộ 583 m2.
8. Số ngành nghề đã đăng ký hoạt động: 78 nghề (Trong đó: Trình độ cao đẳng - cao đẳng nghề: 38 nghề; Trình độ trung cấp - trung cấp nghề: 40 nghề).
9. Số ngành nghề hiện đang đào tạo:
Năm học 2016 – 2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo sau:

Giáo dục chuyên nghiệp:

· Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành.
· Liên thông cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành.

· Bậc Trung cấp chuyên nghiệp đào tạo 08 ngành.

Giáo dục nghề nghiệp:

Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề từ năm học 2015-2016 do Tổng Cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015.

· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề.
· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề.
II. Tổng số nghề được đề xuất là nghề trọng điểm đến năm 2020

1. Tổng số nghề đăng ký xây dựng nghề trọng điểm: 06 nghề, trong đó:
· Cấp độ Quốc tế: 02 nghề (Cắt gọt kim loại, Công nghệ Ô tô)

· Cấp độ khu vực ASEAN: 02 nghề (Điện công nghiệp, Cơ điện tử)

· Cấp độ quốc gia: 02 nghề (Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm,  Điện tử công nghiệp)

Căn cứ xác định nghề trọng điểm của Nhà trường:

- Danh mục ngành, nghề đào tạo ban hành tại số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- 06 nghề được lựa chọn từ 04 ngành đào tạo mũi nhọn theo Kế hoạch Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Số lượng đào tạo hàng năm đảm bảo trên 50 học sinh-sinh viên/nghề, được doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đào tạo thông qua số học sinh tốt nghiệp được các doanh nghiệp tuyển dụng hàng năm.

2. Dự kiến tuyển sinh 06 nghề trọng điểm: 









                   (ĐVT: người)
	TT
	Nghề trọng điểm
	Tổng cộng
	2017-2020

	
	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	275
	175
	100

	2
	Điện tử công nghiệp
	325
	175
	150

	3
	Điện công nghiệp
	325
	175
	150

	4
	Cơ điện tử
	375
	175
	200

	5
	Cắt gọt kim loại
	350
	175
	175

	6
	Công nghệ Ô tô
	375
	175
	200

	
	CỘNG
	2.025
	1.050
	975


III. Kết quả tuyển sinh các nghề được đề xuất là nghề trọng điểm giai đoạn 2013-2016:
Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2005 (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành lập năm 1986). Trước năm 2017, Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên môn đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Căn cứ vào bề dày thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và căn cứ các nguồn lực của Trường, Nhà trường  đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020, trong đó tập trung phát triển 04 ngành mũi nhọn: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Động lực, Công nghệ Cơ khí và Công nghệ Điện - Điện tử.

Có thể nói, giai đoạn 2013-2016 Nhà trường đã được đầu tư cơ bản, đồng bộ các điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn của ngành mũi nhọn, đây cũng là cơ sở để Nhà trường xác định xây dựng 06 nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020. Kết quả tuyển sinh các nghề được đề xuất là nghề trọng điểm giai đoạn 2013-2016 như sau:

1. Tổng số 7.709 người học các nghề được đề xuất là nghề trọng điểm đến năm 2020. Trong đó: Trình độ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề: 5.578 SV; Trình độ Trung cấp/ Trung cấp nghề: 2.131 HS. Cụ thể:
· Năm 2013: 1.492 người, trong đó: Trình độ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề: 1.134 SV; Trình độ Trung cấp/ Trung cấp nghề: 358 HS;

· Năm 2014: 1.108 người, trong đó: Trình độ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề: 793 SV; Trình độ Trung cấp/ Trung cấp nghề:  315 HS;

· Năm 2015: 2.247 người, trong đó: Trình độ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề: 1.577 SV; Trình độ Trung cấp/ Trung cấp nghề: 670 HS;

· Năm 2016: 2.862 người, trong đó: Trình độ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề: 2.074 SV; Trình độ Trung cấp/ Trung cấp nghề: 788 HS.
2. Chi tiết tình hình tuyển sinh cho từng nghề
· Nghề Cắt gọt kim loại, quốc tế: 1.235 HSSV (trong đó: năm 2013: 250 HSSV; năm 2014: 194 HSSV; năm 2015: 395 HSSV; năm 2016: 396 HSSV);
· Nghề Công nghệ Ô tô, quốc tế: 2.940 HSSV (trong đó: năm 2013: 416 HSSV; năm 2014: 414 HSSV; năm 2015: 789 HSSV; năm 2016: 1.321 HSSV);

· Nghề Điện công nghiệp, ASEAN: 1.530 HSSV (trong đó: năm 2013: 309 HSSV; năm 2014: 190 HSSV; năm 2015: 515 HSSV; năm 2016: 516 HSSV);

· Nghề Cơ điện tử, ASEAN: 405 HSSV (trong đó: năm 2013: 99 HSSV; năm 2014: 64 HSSV; năm 2015: 119 HSSV; năm 2016: 123 HSSV);

· Nghề Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm, quốc gia: 905 HSSV (trong đó: năm 2013: 192 HSSV; năm 2014: 111 HSSV; năm 2015: 297 HSSV; năm 2016: 305 HSSV);

· Nghề Điện tử công nghiệp, quốc gia: 694 HSSV (trong đó: năm 2013: 226 HSSV; năm 2014: 135 HSSV; năm 2015: 132 HSSV; năm 2016: 201 HSSV).

  
 (Đính kèm phụ lục chi tiết số 01)

IV. Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo đang tham gia giảng dạy các nghề được đề xuất là nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020
1. Về số lượng:
· Tổng số nhà giáo tham gia giảng dạy: 137 người. Trong đó, nhà giáo cơ hữu 137 người.
2. Về chất lượng:

· Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Tiến sĩ 01 người; Thạc sĩ 77 người; Đại học 59 người; Khác 0 người. (Trong đó Giảng viên đang học sau đại học:  NCS 07, cao học 17).
· Năng lực nghiệp vụ sư phạm: Đại học sư phạm 84 người; Cao đẳng sư phạm 3 người; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 35 người; Chứng chỉ sư phạm bậc 2: 58 người; Chứng chỉ sư phạm bậc 1: 4người; Chứng chỉ sư phạm dạy nghề 25 người.
· Kỹ năng nghề: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 trở lên: 0  người; Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ trung cấp nghề hoặc tương đương trở lên: 0 người.
· Trình độ tiếng Anh 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên: 102 người 
· Trình độ Tin học (trình độ IC3 hoặc tương đương trở lên): 34 người
(Đính kèm phụ lục chi tiết số 02)

V. Việc xây dựng chương trình, giáo trình các nghề được đề xuất là nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020

· Đã ban hành 625 bộ chương trình các nghề đề xuất là nghề trọng điểm năm 2015 bằng nguồn ngân sách nhà nước.
· Đã ban hành 625 bộ giáo trình các nghề đề xuất nghề trọng điểm năm 2015 bằng nguồn ngân sách nhà nước.


(Đính kèm phụ lục chi tiết số 03)

VI. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy các nghề được đề xuất là nghề trọng điểm

· Đã bồi dưỡng 02cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong năm 2017
· Đang học nâng cao trình độ: 24 người (07 Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ) đối với các nghề đề xuất nghề trọng điểm, trong đó 15 người đang học theo diện ngân sách và 09 người được Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí.
(Đính kèm phụ lục chi tiết số 04)

VII. Tự đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí chất lượng cao quy định tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 25/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.

Trường chưa thực hiện kiểm định chất lượng nhưng căn cứ theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt được tiêu chuẩn cấp độ 3 đến năm 2018.

 (Đính kèm phục lục số 05)
VIII. Đánh giá chung

Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ GV, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu đào tạo phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cần phải được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; trình độ giảng viên phải đảm bảo chuẩn nghiệp vụ; chương trình đào tạo xây dựng theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

IX. Kiến nghị, đề xuất

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là xu thế phát triển của xã hội, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh xét thấy có đủ năng lực và điều kiện thực hiện đào tạo các nghề trọng điểm mà Nhà trường đề xuất, kính đề nghị Tổng cục Dạy nghề xem xét, phê duyệt phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành trường được tư tiên đầu tư trọng điểm theo tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2017-2020.
Nơi nhận: 
HIỆU TRƯỞNG 

- Tổng cục Dạy nghề;

- Lưu VT, TC- HC.

Phạm Hữu Lộc
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